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Hoạt động xuất nhập khẩu luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của một quốc gia và Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trị giá xuất nhập khẩu nói chung và kim ngạch xuất khẩu nói riêng luôn đóng góp rất lớn vào nguồn ngân sách của Nhà nước cũng như ổn định nền kinh tế vĩ mô. Việt Nam vẫn là một quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp vì vậy xuất khẩu nông sản của nước ta giữ tỷ trọng cao trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Vậy để có được những giải pháp nâng cao trị giá xuất khẩu mặt hàng nông sản nói chung và mặt hàng rau quả của Việt Nam nói riêng, trước hết phải tìm ra các yếu tố tác động đến xuất khẩu của hàng hóa để từ đó có cách nhìn nhận tổng quát và chính xác hơn.
Trong các mặt hàng nông sản của Việt Nam thì hạt điều là một ngành hàng rất có tiềm năng bởi độ phong phú và chất lượng. Hạt điều chiếm tỷ trọng lớn trong tỷ trọng xuất khẩu nông sản của Việt Nam, khẳng định vị thế xuất khẩu điều của nước ta, nhưng bên cạnh đó Việt Nam vẫn chưa thật sự tận dụng khai thác hết tiềm năng của ngành hàng này mang lại cũng như chứng tỏ Việt Nam là một quốc gia có thế mạnh về xuất khẩu nông sản xứng tầm khi có lợi thế về phát triển nông nghiệp như tài nguyên thiên nhiên, khí hậu hay lực lượng lao động dồi dào. Thị trường Mỹ là một trong những thị trường khó tính trong việc nhập khẩu nông sản và đây là thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất trong cơ cấu thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam trong những năm gần đây, vì vậy cần có các giải pháp gia tăng xuất khẩu vào thị trường này. Để có được sự nhìn nhận và đánh giá về các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp gia tăng trị giá xuất khẩu, em chọn nghiên cứu đề tài “Các yếu tố tác động đến xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Mỹ”.
Cảm ơn những kiến thức và định hướng của thầy đã giúp em hoàn thiện bài tiểu luận này. Mặc dù đã rất cố gắng thực hiện một cách tốt nhất nhưng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong thầy xem và góp ý, nhận xét để bài tiểu luận tốt hơn.
Em chân thành cảm ơn thầy!
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Trong thời kì hội nhập và đổi mới, Việt Nam tham gia vào nhiều hiệp định thương mại quốc tế góp phần vào tăng trưởng nền kinh tế, trong đó hoạt động xuất khẩu hàng hóa đóng vai trò như một chất xúc tác cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Xuất khẩu thực chất là hoạt động buôn bán trên phạm vi thị trường quốc tế, một môi trường cạnh tranh khốc liệt, sự tồn tại của sản phẩm còn phụ thuộc vào yếu tố chất lượng, giá cả hay công nghệ sản xuất hiện đại. Thông qua hoạt động xuất khẩu góp phần ổn định nền kinh tế vĩ mô, làm gia tăng dự trữ ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán, tăng thu ngân sách cho Nhà nước, tạo công ăn việc làm và nâng cao mức sống của người dân.
Ngoài những tác động tích cực của hoạt động xuất khẩu hàng hóa nói trên thì xuất khẩu còn có vai trò trong việc thúc đẩy phát triển, đổi mới công nghệ hiện đại, nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn của lực lượng lao động, rút ngắn sự chênh lệch về trình độ phát triển của Việt Nam so với các nước phát triển. Bên cạnh đó, hoạt đọng xuất khẩu còn mang ý nghĩa chiến lược đối với một quốc gia như mở rộng và phát triển những mối quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam với các nước trên thế giới.
Việt Nam là một quốc gia có lợi thế so sánh về các sản phẩm nông nghiệp vì vậy hoạt động xuất khẩu nông sản có tác động to lớn đối với sự phát triển kinh tế. Trước tiên là đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách từ việc xuất khẩu nông sản. So với các mặt hàng dệt may, giày da, cơ khí… thì trong cùng một lượng kim ngạch xuất khẩu thu về như nhau, tỷ lệ chi phí có nguồn gốc ngoại tệ của nhóm hàng nông sản sẽ thấp hơn, tức dòng vốn ngoại tệ đầu tư vào nông nghiệp sẽ thấp hơn đầu tư vào các mặt hàng công nghiệp, do đó thu nhập ngoại tệ ròng của hàng nông sản xuất khẩu sẽ cao hơn. Đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, đây là lợi thế ban đầu về nguồn vốn tích lũy cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trong những năm qua, Việt Nam đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản với các mặt hàng chủ lực như gạo, cà phê, hồ tiêu… Bên cạnh đó hạt điều của Việt Nam cũng vô cùng tiềm năng với kim ngạch xuất khẩu hạt điều năm 2019 đạt gần 3,3 tỷ USD chiếm khoảng 1,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam (Tổng cục Thống kê, 2019).
Bảng 1.1: Kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam giai đoạn 2016-2019
Đơn vị: Tỷ USD
	
	2016
	2017
	2018
	2019

	Tổng KNXK 
	170,93
	207,66
	235,53
	255,83

	KNXK hạt điều
	2,84
	3,52
	3,37
	3,29


Nguồn Tổng cục Thống kê
Nhóm hàng nông sản Việt Nam bao gồm hàng rau quả, hạt điều, hạt tiêu, chè, cà phê, gạo, sắn, ca cao và các loại đậu. Trong đó xuất khẩu hạt điều chiếm tỷ trọng khá ổn trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nói chung và chiếm tỷ trọng cao trong kim ngạch xuất khẩu nông sản nói riêng. Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam có xu hướng giảm trong giai đoạn 2017-2019 là do thiếu nguyên liệu và rủi ro từ phía đối tác. Nguồn điều thô trong nước quá thiếu, cung ứng chưa tới 30% năng lực chế biến.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2020 lượng xuất khẩu hạt điều của cả nước giảm 3,7% so với tháng 4/2020 đạt 42.821 tấn, thu về 263,14 triệu USD. 
Tính trung bình trong cả 5 tháng đầu năm 2020, cả nước xuất khẩu 182.799 tấn hạt điều, thu về gần 1,23 tỷ USD, tăng 17,1% về lượng và tăng 1,4% về kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2019. (Theo Tổng cục Hải quan, 2019)
Hiện nay Mỹ đã và đang là đối tác quan trọng, một thị trường lớn có khả năng tiêu thụ nhiều hàng hoá, sản phẩm của Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cũng chính là những mặt hàng mà thị trường này có nhu cầu nhập khẩu hàng năm với khối lượng lớn như giày dép, thuỷ hải sản, nông sản... Trong đó điều là một trong những mặt hàng nông sản quan trọng nhất được bán rộng rãi, chiếm thị phần cao trên thị trường Mỹ. Vì vậy đẩy mạnh xuất khẩu nông sản nói chung và đẩy mạnh xuất khẩu điều nói riêng vào thị trường Mỹ là một việc làm cần thiết đối với nước ta hiện nay. Tuy nhiên để làm được điều này Việt Nam cần tập trung nghiên cứu các yếu tố tác động đến xuất khẩu cũng như cản trở hoạt động xuất khẩu sang Mỹ và tìm ra các giải pháp căn bản để đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều.
Bảng 1.2: Kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang Mỹ
	
	2018
	2019

	KNXK (Nghìn USD)
	1.210.661
	1.027.817

	Sản lượng (Tấn)
	132.550
	147.322


Nguồn Tổng cục Thống kê
Hạt điều của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đứng thứ nhất trong cơ cấu thị trường xuất khẩu điều, chiếm hơn 30% trong tổng sản lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, với 147.322 tấn, tương đương 1.027,8 triệu USD vào năm 2019, tăng 11,1% về sản lượng nhưng giảm 15,1% về kim ngạch so với năm 2018.
Có thể nói hoạt động xuất khẩu nông sản nói chung và hạt điều nói riêng đều có những thuận lợi và khó khăn. Trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu, mỗi quốc gia nhập khẩu đều đặt ra những rào cản phức tạp gây trở ngại đối với quốc gia xuất khẩu nông sản nhằm bảo hộ các sản phẩm nông sản trong nước. Do đó việc tìm và phân tích các tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam (cụ thể là hạt điều) sang thị trường Mỹ, thị trường tiêu thụ điều chủ lực của Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, là hành động vô cùng cần thiết và tiên quyết, phù hợp với thực tiễn hiện nay.
Những năm gần đây mô hình trọng lực được sử dụng phổ biến để lượng hóa tác động của các yếu tố tới quy mô dòng thương mại quốc tế. Tinbergen (1962) và Poyhonen (1963) là hai nhà nghiên cứu đầu tiên ứng dụng mô hình này trong phân tích. Thực chất mô hình trọng lực ứng dụng Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, khái quát như sau “Lực hấp dẫn giữa hai vật thể có tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng”. Các nghiên cứu không chỉ cung cấp nền tảng lý thuyết mà còn bổ sung một số biến mới cho mô hình để phù hợp với thực tiễn như “GDP bình quân đầu người (đại diện cho thu nhập người tiêu dùng hoặc sự dồi dào của tư bản), tỷ giá hối đoái (đại diện cho giá bán sản phẩm), độ mở của nền kinh tế, tham gia vào các Hiệp định Thương mại Tự do,… Đặc biệt tập trung nghiên cứu các yếu tố tác động đến xuất khẩu từ các nước đang phát triển sang các nước phát triển.”
Em chọn đề tài “Các yếu tố tác động đến xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Mỹ” vì thấy được tiềm năng của nông sản của Việt Nam nói chung và hạt điều nói riêng cũng như những thuận lợi khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Khi hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu sang thị trường Mỹ để từ đó đưa ra các giải pháp cũng như chính sách nâng cao trị giá xuất khẩu và khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.
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Phân tích tổng quan 10 bài báo nghiên cứu về cơ sở lý thuyết của các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu.
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2.1.1 	Bài nghiên cứu số 1 (xem phụ lục 1)
Phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU bằng mô hình trọng lực
· Ngữ cảnh nghiên cứu
Bài nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực (hay còn gọi là mô hình hấp dẫn thương mại - Gravity Model (GM)) để phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU trong giai đoạn 2005-2017.
Tổng số biến của mô hình là 8 biến (1 biến phụ thuộc và 7 biến độc lập); tổng số quan sát là 338 (số quan sát = 26 nước thành viên EU x 13năm = 338).
· Mô hình nghiên cứu
Bài nghiên cứu ứng dụng mô hình trọng lực dựa trên định luật vạn vật hấp dẫn của Newton (1687) cho rằng quy mô thương mại giữa hai quốc gia tỷ lệ thuận với GDP của các quốc gia và tỷ lệ nghịch với khoảng cách địa lý giữa chúng.
Trên cơ sở mô hình trọng lực và các nghiên cứu thực nghiệm, bài nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực mở rộng để phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động xuất khẩu như sau: (1) GDP giữa các quốc gia, (2) Dân số, (3) Khoảng cách địa lý giữa các quốc gia, (4) Chất lượng thế chế, (5) Khoảng cách công nghệ, (6) Yếu tố “Lịch sử” và (7) Yếu tố “WTO”.
· Phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng bằng mô hình OLS, REM và FEM trên phần mềm Stata 11.
Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp về kim ngạch xuất khẩu, tổng sản phẩm quốc nội, dân số được khai thác và tính toán từ Cơ sở Thống kê dữ liệu Thương mại Tiêu dùng của Liên Hợp Quốc (UN Comtrade); Dữ liệu về chất lượng thế chế, khoảng cách công nghệ được tính toán từ tính toán từ báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF); và thông tin về khoảng cách địa lý được khai thác từ http://www.timeanddate.com.
· Kết quả nghiên cứu
Tác giả đã kết luận có 6 yếu tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu, trong đó loại bỏ yếu tố “Lịch sử” vì không có ý nghĩa thống kê, cụ thể như sau:
(1) GDP gộp có tác động cùng chiều tới kim ngạch xuất khẩu.
(2) Dân số gộp tác động cùng chiều tới kim ngạch xuất khẩu.
(3) Khoảng cách địa lý có tác động ngược chiều đến kim ngạch xuất khẩu.
(4) Chất lượng thể chế có tác động cùng chiều tới kim ngạch xuất khẩu.
(5) Khoảng cách công nghệ có tác động ngược chiều đến kim ngạch xuất khẩu.
(6) Việc gia nhập WTO có tác động tích cực tới kim ngạch xuất khẩu.


2.1.2 	Bài nghiên cứu số 2 (xem phụ lục 2)
Các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam: Phân tích bằng mô hình trọng lực
· Ngữ cảnh nghiên cứu
Bài nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam giai đoạn 1997 – 2013.
Tổng số biến của mô hình là 10 biến (1 biến phụ thuộc và 9 biến độc lập); tổng số quan sát là 1541.
· Mô hình nghiên cứu
Dựa trên cơ sở các nghiên cứu về mô hình trọng lực đã có, đồng thời đưa thêm một số yếu tố mới phù hợp với Việt Nam. Khi đó tác giả đưa ra mô hình các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam như sau:
(1) GDP của Việt Nam và nước nhập khẩu
(2) Dân số của Việt Nam và nước nhập khẩu
(3) Diện tích đất nông nghiệp của Việt Nam và nước nhập khẩu
(4) Độ mở nền kinh tế của Việt Nam và nước nhập khẩu
(5) Khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và nước nhập khẩu
(6) Khoảng cách về kinh tế giữa Việt Nam và nước nhập khẩu (được đo bằng chênh lệch về GDP bình quân đầu người giữa 2 quốc gia – lấy giá trị tuyệt đối)
(7) Tỷ giá hối đoái
(8) Việc Việt Nam gia nhập WTO 
(9) Việc Việt Nam gia nhập APEC
· Phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, chạy hồi quy mô hình gồm 1 biến phụ thuộc và 9 biến độc lập.
Bài nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp, được thu thập và tính toán từ nguồn Ngân hàng Thế Giới (World Bank), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,…
· Kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố sau có ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam, cụ thể như sau:
(1) GDP của Việt Nam và nước nhập khẩu có tác động cùng chiều với kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam
(2) Dân số của Việt Nam và nước nhập khẩu có tác động cùng chiều với kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam.
(3) Diện tích đất nông nghiệp có tác động ngược chiều đến kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam.
(4) Khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và nước nhập khẩu có tác động ngược chiều đến kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam.
(5) Khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa Việt Nam và nước nhập khẩu có tác động cùng chiều với kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam.
(6) Tỷ giá hối đoái có tác động cùng chiều với kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam.
(7) Độ mở của nền kinh tế có tác động cùng chiều với kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam.
(8) Việc Việt Nam gia nhập WTO có tác động tích cực đến kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam.
(9) Việc Việt Nam gia nhập APEC có tác động tích cực đến kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam.


2.1.3 	Bài nghiên cứu số 3 (xem phụ lục 3)
Phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU
· Ngữ cảnh nghiên cứu
Bài nghiên cứu phân tích các yếu tố tácđộng đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam, nước đang phát triển, sang EU, thị trường phát triển cao, trong giai đoạn 2005-2016.
Tổng số biến của mô hình là 8 biến (1 biến phụthuộc và 7 biến độc lập); tổng số quan sát là: 312 (bài nghiên cứu 26 nước thành viên EU trong giai đoạn 12 năm, do vậy tổng số quan sát = 26 nước x 12 năm = 312).
· Mô hình nghiên cứu
Bài nghiên cứu ứng dụng mô hình trọng lực mở rộng để phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU.
Để phản ánh rõ hơn hơn tác động của các yếutố tới kim ngạch xuất khẩu, nhiều nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam như: Do Tri Thai (2006), Từ Thúy Anh và cộng sự (2008), Đỗ Thị Hòa Nhã... thường sử dụng kỹ thuật gộp biến (phổ biến là nhân yếu tố của nước xuất khẩu với yếu tố tương ứng của nước nhập khẩu).
Các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU như sau:
(1) GDP bình quân đầu người của nước xuất khẩu (Việt Nam) và nước nhập khẩu (thành viên EU)
(2) Dân số của nước xuất khẩu và nước nhập khẩu
(3) Khoảng cách địa lý giữa nước xuất khẩu và nước nhập khẩu
(4) Tỷ trọng đất nông nghiệp của nước xuất khẩu và nước nhập khẩu
(5) Chất lượng thể chế của nước xuất khẩu và nước nhập khẩu
(6) Khoảng cách công nghệ giữa nước xuất khẩu và nước nhập khẩu
(7) Việc gia nhập WTO
· Phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng bằng 3 mô hình OLS, REM và FEM.
Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp. Các dữ liệu về: kim ngạch xuất khẩu, tổng sản phẩm quốc nội, dân số, tỷ trọng đất nông nghiệp được khai thác và tính toán từ World Bank. Các dữ liệu: chất lượng thể chế,khoảng cách công nghệ được tính toán từ báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Thông tin về khoảng cách địa lý được khai thác từ website: http://www.timeanddate.com
· Kết quả nghiên cứu
Kết quả ước lượng mô hình cho thấy tỷ trọng đất nông nghiệp không có ý nghĩa thống kê tức không có tác động đến xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU. Tác giả kết luận có 6 yếu tố tác động, cụ thể như sau:
(1) GDP bình quân đầu người gộp có tác động cùng chiều tới kim ngạch xuất khẩu nông sản.
(2) Dân số gộp có tác động cùng chiều tới kim ngạch xuất khẩu nông sản.
(3) Khoảng cách địa lý có tác động ngược chiều tới kim ngạch xuất khẩu nông sản.
(4) Chất lượng thể chế có tác động cùng chiều tới kim ngạch xuất khẩu nông sản.
(5) Khoảng cách công nghệ có tác động ngược chiều tới kim ngạch xuất khẩu nông sản.
(6) Việc gia nhập WTO có tác động tích cực tới kim ngạch xuất khẩu nông sản.


2.1.4 	Bài nghiên cứu số 4 (xem phụ lục 4)
Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản
· Ngữ cảnh nghiên cứu
Nghiên cứu nhằm phát hiện và đánh giá mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong ngắn hạn và trong dài hạn.
Nghiên cứu trong phạm vi 2 mặt hàng thủy sản xuất khẩu chính của Việt Nam sang Nhật, đó là cá và tôm, trong giai đoạn từ năm 1988 đến năm 2013.
· Mô hình nghiên cứu
Dựa trên lý thuyết cung, cầu, thương mại một ngành hàng của Raul Rubin Krugman và Obstfed cùng một số nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến cầu nhập khẩu và cung xuất khẩu để đưa ra mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Nhật, tác giả kết hợp các yếu tố ảnh hưởng đến cầu nhập khẩu và cung xuất khẩu nhằm đảm bảo lợi ích cân bằng cho cả nước nhập khẩu và nước xuất khẩu, cụ thể như sau:
· Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu nhập khẩu: (1) Tỷ lệ giá nhập khẩu chia cho giá nhập khẩu của thế giới hoặc giá nhập khẩu trung bình của các quốc gia là đối thủ của nước xuất khẩu, (2) Mức thu nhập của nước nhập khẩu, (3) Tỷ giá hối đoái.
· Các yếu tố ảnh hưởng đến cung xuất khẩu: (4) Khối lượng sản xuất trong nước, (5) Giá bán trong nước.
· Ngoài ra còn 3 yếu tố ảnh hưởng khác đó là: (6) Khối lượng sản xuất thủy sản của Nhật, (7) Đầu tư vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng như vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc và (8) Hiệp định đối tác Kinh tế Việt – Nhật (VJEPA).
· Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng, sử dụng số liệu thứ cấp từ năm 1988-2013.
Với dữ liệu chuỗi thời gian, nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm định ADF (Augemented Dickey – Fuller test) để xác định tính dừng và xác định trật tự tích hợp của các biến. Sau đó sử dụng phương pháp đồng liên kết của Engle-Granger để đo lường mối quan hệ trong dài hạn giữa các biến và sử dụng phương pháp mô hình hiệu chỉnh sai số (Error Correction Model -  ECM) để đo lường mối quan hệ ngắn hạn giữa các biến.
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ Cục Hải quan Nhật, Niên giám Thống kê Việt Nam, Tổng cục Thống kê Việt Nam, Tổng cục Hải quan Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật.
· Kết quả nghiên cứu
Tác giả đã kết luận có 6 yếu tố tác động đến xuất khẩu thủy sản (2 mặt hàng chính là cá và tôm) của Việt Nam sang Nhật, cụ thể như sau:
(1) Khối lượng sản xuất trong nước tác động dương (+) lên khối lượng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn.
(2) Giá bán trong nước tác động âm (-) lên khối lượng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong dài hạn và ngắn hạn.
(3) Đầu tư vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng như vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc tác động dương (+) lên khối lượng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn.
(4) Tỷ giá hối đoái thực JPY/VND tác động âm (-) lên khối lượng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn.
(5) Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt – Nhật tác động âm (-) lên khối lượng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong dài hạn.
(6) Mức thu nhập bình quân đầu người của Nhật tác động dương (+) lên khối lượng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn.



2.1.5 	Bài nghiên cứu số 5 (xem phụ lục 5)
Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường ASEAN: Kết quả phân tích bằng mô hình trọng lực
· Ngữ cảnh nghiên cứu
Bài nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực để phân tích các yếu tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường ASEAN với dữ liệu thu thập từ 8 nước ASEAN trong 16 năm từ 2000 đến 2015.
· Mô hình nghiên cứu
Dựa trên lý thuyết và các mô hình thực nghiệm của những tác giả trước về mô hình trọng lực để phân tích định lượng các yếu tố ảnh hưởng tới xuất khẩu gạo của Việt Nam, cụ thể là: (1) Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam, (2) Khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia, (3) Khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa hai quốc gia, (4) Lạm phát của Việt Nam, (5) Diện tích đất nông nghiệp của Việt Nam, và (6) Dân số của nước nhập khẩu.
· Phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng.
Nghiên cứu đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đến gạo Việt Nam bằng cả ba mô hình OLS (bình phương nhỏ nhất), FEM (mô hình ảnh hưởng cố định) và REM (mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên).
· Kết quả nghiên cứu
Tác giả đã kết luận có 5 yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường ASEAN như sau:
(1) Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam (GDP) có tác động cùng chiều đến kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam.
(2) Khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và nước nhập khẩu gạo có tác động cùng chiều đến kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam.
(3) Khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa hai quốc gia có tác động ngược chiều đến kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam.
(4) Lạm phát của Việt Nam có có tác động cùng chiều đến kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam.
(5) Diện tích đất nông nghiệp tại Việt Nam có tác động cùng chiều đến kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam.


[bookmark: _Toc44683873]Các bài nghiên cứu nước ngoài
2.2.1 	Bài nghiên cứu số 6 (xem phụ lục 6)
Determinants of Egyptian Agricultural Exports: A Gravity Model Approach
(Các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản của Ai Cập: Phân tích bằng mô hình trọng lực)
· Ngữ cảnh nghiên cứu
Tác giả nghiên cứu dữ liệu của 50 quốc gia nhập khẩu nông sản của Ai Cập trong giai đoạn 1994 – 2008 để xác định các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản của Ai Cập.
Tổng số biến của mô hình là 12 biến (1 biến phụ thuộc và 11 biến độc lập); tổng số quan sát là 750 (bài nghiên cứu 50 nước trong giai đoạn 15 năm, do vậy tổng số quan sát = 50 nước x 15 năm = 750).
· Mô hình nghiên cứu
Các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản của Ai Cập cụ thể là: 
(1) GDP của nước xuất khẩu (Ai Cập) 
(2) GDP của nước nhập khẩu
(3) GDP bình quân đầu người của Ai Cập
(4) GDP bình quân đầu người của nước nhập khẩu
(5) Độ mở của nền kinh tế Ai Cập
(6) Độ mở của nền kinh tế các nước nhập khẩu
(7) Tỷ giá hối đoái
(8) Khoảng cách địa lý giữa Ai Cập và nước nhập khẩu
(9) Yếu tố tham gia vào các Hiệp định Thương mại Khu vực RTA
(10) Yếu tố biên giới chung
(11) Yếu tố ngôn ngữ chung
· Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng bằng mô hình OLS, mô hình ảnh hưởng cố định FEM (fixed effects model) và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM (random effects model).
· Kết quả nghiên cứu
Tác giả kết luận các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản của Ai Cập gồm:
(1) GDP của Ai Cập có tác động cùng chiều tới xuất khẩu 
(2) GDP bình quân đầu người của Ai Cập có tác động ngược chiều tới xuất khẩu
(3) Tỷ giá hối đoái có tác động cùng chiều tới xuất khẩu
(4) Khoảng cách địa lý có tác động ngược chiều đến xuất khẩu
(5) Yếu tố biên giới chung tác động tích cực đến xuất khẩu
(6) Yếu tố ngôn ngữ chung tác động tích cực đến xuất khẩu


2.2.2	Bài nghiên cứu số 7 (xem phụ lục 7)
An Investigation of the Various Factors Influence on Exports in Sri Lanka
(Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu tại Sri Lanka)
· Ngữ cảnh nghiên cứu
Tác giả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Sri Lanka trong giai đoạn 1977 đến 2015.
Tổng số biến của mô hình là 6 biến (trong đó 1 biến phụ thuộc và 5 biến độc lập).
· Mô hình nghiên cứu
Tác giả đưa ra 5 yếu tố có tác động đến xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (Exports of goods and services) của Sri Lanka cụ thể như sau:
(1) Tăng trưởng GDP bình quân đầu người (GDP per capita growth)
(2) Tổng vốn hình thành (Gross capital formation)
(3) Lạm phát (Inflation)
(4) Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign direct investment)
(5) Tỷ giá hối đoái (Exchange rate)
· Phương pháp nghiên cứu
Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng.
Sử dụng phương pháp kiểm định đối với chuỗi dữ liệu thời gian bằng:
(1) Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root Test) sử dụng kiểm định Augmented Dickey Fuller (ADF) để kiểm định chuỗi thời gian có dừng hay không.
(2) Kiểm định đồng liên kết (Normalized Cointegration Test)
(3) Kiểm định mô hình vector hiệu chỉnh sai số (Vector Error Correction Model)
· Kết quả nghiên cứu
· Sau khi thực hiện kiểm định Unit Root Test, tác giả xác định cả 5 yếu tố trên đều có tác động đến xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Sri Lanka:
(1) Tăng trưởng GDP bình quân đầu người (GDP per capita growth)
(2) Tổng vốn hình thành (Gross capital formation)
(3) Lạm phát (Inflation)
(4) Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign direct investment)
(5) Tỷ giá hối đoái (Exchange rate)
· Sau khi thực hiện kiểm định Normalized Cointegration Test, tác giả xác định yếu tố đầu tư trực tiếp nước ngoài và tỷ giá hối đoái không có ý nghĩa thống kê nên có 3 yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Sri Lanka, như sau:
(1) Tăng trưởng GDP bình quân đầu người (GDP per capita growth)
(2) Tổng vốn hình thành (Gross capital formation)
(3) Lạm phát (Inflation)
· Sau khi thực hiện kiểm định Vector Error Correction Model, tác giả xác định yếu tố tổng vốn hình thành và lạm phát không có ý nghĩa thông kê nên có 3 yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Sri Lanka, như sau:
(1) Tăng trưởng GDP bình quân đầu người (GDP per capita growth)
(2) Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign direct investment)
(3) Tỷ giá hối đoái (Exchange rate)



2.2.3 	Bài nghiên cứu số 8 (xem phụ lục 8)
Determinants of Turkey’s Citrus Exports: A Gravity Model Approach
(Các yếu tố tác động đến xuất khẩu trái cây thuộc họ cam quýt của Thổ Nhĩ Kỳ: Phân tích bằng mô hình trọng lực)
· Ngữ cảnh nghiên cứu
Bài nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu mặt hàng trái cây thuộc họ cam quýt của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 2007 – 2012.
Phạm vi nghiên cứu xuất khẩu trái cây họ cam quýt (citrus) bao gồm:
· Cam (oranges)
· Quýt tròn (tangerines)
· Quýt dẹt (mandarins)
· Bưởi (grapefruits)
· Chanh màu vàng (lemons)
· Chanh màu xanh (limes)
· Mô hình nghiên cứu
Bài nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực để nghiên cứu các yếu tố tác động đến xuất khẩu, cụ thể là:
(1) GNP bình quân đầu người của nước nhập khẩu 
(2) Dân số của nước nhập khẩu
(3) Khoảng cách địa lý giữa nước xuất khẩu (Thổ Nhĩ Kỳ) và nước nhập khẩu
(4) Tỷ giá hối đoái
(5) Yếu tố gia nhập vào Liên minh Châu Âu(EU)
(6) Yếu tố gia nhập vào Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen (Black Sea Economic Cooperation)
(7) Các nước nhập khẩu có năng lực sản xuất về mặt hàng đó (making the citrus production).
· Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng.
Tác giả sử dụng mô hình hồi quy phân vị (Quantile regression), cụ thể là mô hình bình phương nhỏ nhất (Least Squares Method – LSM) trên phần mềm Eviews 7.1.
· Kết quả nghiên cứu
Tác giả kết luận các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu nhóm trái cây thuộc họ cam quýt của Thổ Nhĩ Kỳ như sau:
(1) GNP bình quân đầu người có tác động cùng chiều tới xuất khẩu.
(2) Dân số có tác động cùng chiều tới xuất khẩu.
(3) Khoảng cách địa lý có tác động ngược chiều tới xuất khẩu.
(4) Tỷ giá hối đoái có tác động ngược chiều tới xuất khẩu.
(5) Việc tham gia vào EU có tác động tích cực tới xuất khẩu.
(6) Việc tham gia vào Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen có tác động tích cực tới xuất khẩu.
(7) Thổ Nhĩ Kỳ không nên xuất khẩu mặt hàng trái cây thuộc họ cam quýt sang các nước có năng lực sản xuất về mặt hàng này.


2.2.4 	Bài nghiên cứu số 9 (xem phụ lục 9)
Determinants of Export Performance in East Africa Countries
(Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu của các nước khu vực Đông Phi)
· Ngữ cảnh nghiên cứu
Bài nghiên cứu xác định và phân tích các yếu tố tác động đến giá trị xuất khẩu (export value) của nhóm 7 nước thuộc khu vực Đông Phi (Ethiopia, Madagascar, Kenya, Sudan, Mozambique, Tanzania and Zambia) trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2015.
Tổng số biến của mô hình là 7 biến (1 biến phụ thuộc và 6 biến độc lập); tổng số quan sát là165.
· Mô hình nghiên cứu
Tác giả xây dựng mô hình có 1 biến phụ thuộc là giá trị xuất khẩu (export value) và 6 biến độc lập như sau:
(1) Tăng trưởng GDP (Growth of Gross Domestic Product)
(2) Lực lượng lao động (Labor Force)
(3) Công nghiệp hóa (Industrialization) bao gồm các yếu tố đo lường như nguồn sản xuất, điện năng, công trình xây dựng, nguồn nước và khí đốt.
(4) Lạm phát (Inflation)
(5) Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment)
(6) Tỷ giá hối đoái (Exchange Rate)
· Phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng bằng mô hình ảnh hưởng cố định FEM (fixed effects model) và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM (random effects model) trên phần mềm Stata 12.
· Kết quả nghiên cứu
Tác giả kết luận yếu tố tăng trưởng GDP không có ý nghĩa thống kê tức không ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu và xác định có 5 yếu tố tác động đến giá trị xuất khẩu của các nước Đông Phi như sau:
(1) Lực lượng lao động có tác động cùng chiều tới giá trị xuất khẩu.
(2) Công nghiệp hóa có tác động cùng chiều tới giá trị xuất khẩu.
(3) Lạm phát có tác động ngược chiều tới giá trị xuất khẩu.
(4) Đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động cùng chiều tới giá trị xuất khẩu.
(5) Tỷ giá hối đoái có tác động cùng chiều tới giá trị xuất khẩu.


2.2.5 	Bài nghiên cứu số 10 (xem phụ lục 10)
Determinants of Swaziland’s Sugar Exports: A Gravity Model Approach
(Các yếu tố tác động đến xuất khẩu đường của Swaziland: Phân tích bằng mô hình trọng lực)
· Ngữ cảnh nghiên cứu
Bài nghiên cứu phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu đường của Swaziland đến các quốc gia nhập khẩu chủ lực của Swaziland bằng mô hình trọng lực.
Tác giả thu thập và tính toán dựa trên dữ liệu bảng của 24 quốc gia nhập khẩu đường chủ lực của Swaziland trong giai đoạn 2001 đến 2013.
Tổng số quan sát là 312.
· Mô hình nghiên cứu
Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu đường của Swaziland theo mô hình trọng lực cụ thể là:
(1)   GDP của nước xuất khẩu (Swaziland) 
(2)   GDP của nước nhập khẩu
(3)   Dân số của nước xuất khẩu (Swaziland) 
(4)   Dân số của nước nhập khẩu
(5)   Khoảng cách địa lý giữa Swaziland và nước nhập khẩu
(6)   Tỷ giá hối đoái
(7)   Độ mở của nền kinh tế nước Swaziland
(8)   Độ mở của nền kinh tế các nước nhập khẩu
(9)   Diện tích đất của các nước nhập khẩu
(10) Yếu tố ngôn ngữ
(11) Yếu tố thuộc địa
(12) Yếu tố gia nhập vào Liên minh Châu Âu (EU)
(13) Yếu tố gia nhập vào Thị trường chung Đông và Nam Phi (COMESA)
· Phương pháp nghiên cứu
Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng bằng ba mô hình: bình phương nhỏ nhất OLS (ordinary least squares), mô hình ảnh hưởng cố định FEM (fixed effects model) và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM (random effects model).
· Kết quả nghiên cứu
Có 8 yếu tố tác động đến xuất khẩu đường của Swaziland như sau:
(1) GDP của Swaziland có tác động cùng chiều tới xuất khẩu
(2) GDP của nước nhập khẩu có tác động cùng chiều tới xuất khẩu
(3) Diện tích đất của nước nhập khẩu có tác động ngược chiều tới xuất khẩu
(4) Độ mở của nền kinh tế Swaziland có tác động ngược chiều tới xuất khẩu
(5) Khoảng cách địa lý có tác động ngược chiều tới xuất khẩu
(6) Yếu tố ngôn ngữ có tác động cùng chiều tới xuất khẩu
(7) Thương mại với các thành viên EU có tác động tích cực tới xuất khẩu
(8) Thị trường chung Đông và Nam Phi có tác động tích cực tới xuất khẩu
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Việc xác định và phân tích các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng hóa là việc làm cần thiết trong thời điểm hiện tại để có cơ sở đưa ra các giải pháp hoàn thiện chính sách, nâng cao giá trị xuất khẩu nói riêng và địa vị của Việt Nam trên trường quốc tế nói chung. 
Vì giới hạn về thời gian nên những thông tin được trình bày một cách ngắn gọn và súc tích để có cơ sở xây dựng nền tảng lý thuyết khi bắt đầu phân tích cụ thể về các tác động đến xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Mỹ. 
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